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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất theo vòng đời và quản lý hóa chất trong sản phẩm

[bookmark: loai_1_name]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Thông tư số 47/2025/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ công thương, Cục Hóa chất đã tiến hành tổng kết việc thi hành Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất; Chương VI Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ Công Thương, Cục Hóa chất kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến dự thảo
a. Bối cảnh trong nước
Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, theo tinh thần của Chiến lược phát triển ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quản lý hóa chất là một trong những nội dung trọng yếu, gắn liền với yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đồng thời hỗ trợ đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Thực tiễn triển khai Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy hệ thống quy định hiện hành, bao gồm Thông tư số 32/2017/TT-BCT và Thông tư số 17/2022/TT-BCT, đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động hóa chất. Tuy nhiên, với xu thế phát triển trong nước, ngoài  công tác tăng cường phân cấp, phân quyền đến các Ủy Ban nhan dân cấp tỉnh, xu thế quản lý được thực hiện chuyển đổi số, quản lý hóa chất theo vòng đời, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát hóa chất trong sản phẩm đang trở thành xu hướng tất yếu, đòi hỏi cập nhật cơ sở dữ liệu và phương thức quản lý mới. Việc quản lý hóa chất theo vòng đời và Chiến lược quốc gia về an toàn hóa chất, đặt ra yêu cầu Bộ Công Thương phải rà soát, cập nhật và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành phù hợp với thực tiễn.
- Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hóa chất trong phạm vi ngành Công Thương đã được triển khai trên cơ sở Luật Hóa chất năm 2007, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương. Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng, lưu trữ hóa chất và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hóa chất. Sau hơn 5 năm thực hiện, Thông tư đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý hóa chất ở trung ương và địa phương, song một số nội dung đã bộc lộ những điểm chưa còn phù hợp với thực tiễn quản lý, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu hội nhập quốc tế. Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và cập nhật quy định phù hợp với tình hình mới, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT. Thông tư này tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động hóa chất, đồng thời bảo đảm thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, việc  thay đổi mô hình quản lý, tăng cường công tác chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cũng như thực hiện các quy định tại Luật Hóa chất 2025, việc xây dựng một thông tư mới thay thế Thông tư số 32/2017/TT-BCT và thông tư 17/2022/TT-BCT là cần thiết.
	b. Bối cảnh quốc tế
Trong những năm gần đây, cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường quản lý hóa chất theo cách tiếp cận vòng đời, từ khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng đến thu hồi, xử lý, nhằm bảo đảm an toàn cho con người và môi trường.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã triển khai chính sách quản lý hóa chất theo hướng “an toàn và bền vững ngay từ khâu thiết kế”, khuyến khích thay thế các hóa chất nguy hại bằng các chất thay thế an toàn hơn.

Quản lý hóa chất đã trở thành một nội dung trọng tâm trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), đặc biệt liên quan đến sức khỏe cộng đồng, môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Trong bối cảnh quốc tế, các quốc gia và tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh việc quản lý hóa chất theo hướng toàn diện, xuyên suốt vòng đời và phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam, với tư cách là thành viên của nhiều công ước quốc tế về hóa chất, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập và bảo đảm an toàn hóa chất trong giai đoạn mới.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Căn cứ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Cục Hóa chất đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Hóa chất và các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa chất.
Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Ban ngành, các Sở Công Thương, các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Hóa chất, Cục Hóa chất đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Luật Hóa chất thay thế Luật Hóa chất năm 2025. 
- Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025. Theo đó, Luật giao 16 khoản, điều do Chính phủ hướng dẫn chi tiết bao gồm: Khoản 5 Điều 2; khoản 5 Điều 10; khoản 5 Điều 11; khoản 7 Điều 12; khoản 7 Điều 14; khoản 5 Điều 15; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 19; khoản 3 Điều 20; khoản 2 Điều 21; khoản 4 Điều 22; khoản 4 Điều 26; khoản 4 Điều 28; khoản 9 Điều 29; khoản 7 Điều 31; khoản 3 Điều 32.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
	- Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023 và Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Hóa chất (sửa đổi). Cục Hóa chất đã triển khai xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) và hồ sơ đã được hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Bộ Tư Pháp và thống nhất nội dung tại cuộc họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 vào ngày 13 tháng 6 năm 2024. Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Bộ Công Thương có Báo cáo số 174/BC-BCT gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Tiếp theo, ngày 30 tháng 7 năm 2024, hồ sơ dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) đã được trình Quốc hội theo Tờ trình số 371/TTr-CP của Chính phủ. Ngày 14 và ngày 15 tháng 10 năm 2024, Tổ giúp việc Luật Hóa chất (sửa đổi) đã tổ chức họp rà soát, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Ngày 23 tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).
		- Thực hiện Quyết định số 3422/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Công Thương, Cục Hóa chất đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư  số 19/2024/TT-BCT ban hành sửa đổi 1:2024 Quy chuẩn QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo đúng kế hoạch.
		- Thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương, Cục Hóa chất xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
- Cục Hóa chất thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ chính: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. 
- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Cục, tập trung vào các thủ tục hành chính có liên quan nhiều tới người dân và các doanh nghiệp. Thực hiện việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, kịp thời thống kê đưa các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên các trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Cục Hóa chất. 
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục. Áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; đánh giá giám sát duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng.
- Ngày 05 tháng 11 năm 2024 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành chỉ thị 10/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh  trong lĩnh vực công nghiệp.
- Hàng năm, Cục Hóa chất tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hóa chất, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm và kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Ngoài ra, Hàng năm Cục Hóa chất đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các nội dung như xây dựng các bài viết phổ biến pháp luật về công tác quản lý hóa chất, phát triển công nghiệp hóa chất, các sự kiện trong lĩnh vực hóa chất; tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến, hướng dẫn thực thi một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất mới ban hành; xây dựng sản phẩm truyền thông, phát sóng trên truyền hình, tọa đàm về quản lý hóa chất để phổ biến rộng rãi hơn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa chất đến các tổ chức, cá nhân.
	2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
- Hàng năm, Cục hóa chất đã tiếp nhận và xử lý nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hóa chất, cụ thể:
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	Tên thủ tục hành chính
	Số lượng hồ sơ

	1
	Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp 
	11.330

	2
	Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ:
	334

	3
	Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp:
	97

	4
	Tiếp nhận hồ sơ khai báo hóa chất phản hồi tự động
	102.789

	5
	Khai báo hóa chất đối với các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu bao gồm: dinitơ monoxit, các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân
	1700

	6
	Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
	50

	7
	Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp
	80


- Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất hiện nay khoảng 20.000.000.000 đồng (khoảng 20 tỷ đồng). Trong đó có nhiều tổ chức có hành vi vi phạm phải bị tước giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn.
	3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
	Việc kết nối thông tin giữa cơ quan địa phương và cơ quan Trung ương còn nhiều bất cập, các hồ sơ xử lý hiện nay chưa được đồng bộ hóa hoàn toàn trên hệ thống điện tử dẫn đến việc xử lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn.
	- Ngoài ra, nhân sự của Cục Hóa chất còn ít so với khối lượng công việc hiện nay, thiếu nhân sự chuyên trách.
	- Một số cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ.
	- Hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ hóa so với các nhiệm vụ đang quản lý.
	4. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
	- Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, theo đó:
+ Luật giao cho Bộ Công Thương hướng dẫn các điều khoản sau: khoản 4 Điều 2, điểm d khoản 3 Điều 9, khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 17, khoản 2 Điều 23, khoản 4 Điều 25, khoản 3 Điều 29, khoản 2 Điều 31.
+ Nghị định số    /2025/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2025 về việc hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa giao Bộ Công Thương hướng dẫn điểm d khoản 3 Điều 6, khoản 8 Điều 9, khoản 6 Điều 11, khoản 8 Điều 13, khoản 10 Điều 14, khoản 2 Điều 15, khoản 6 Điều 17, điểm e khoản 2 Điều 18, khoản 8 Điều 18.
Việc ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hóa chất theo vòng đời và quản lý hóa chất trong sản phẩm nhằm đảm bảo đảm thực hiện đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, tăng cường công tác phân cấp thủ tục hành chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở Luật tổ chức Chính phủ. Qua đó, bảo đảm hệ thống các cơ quan, người có thẩm quyền hoạt động liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn; khắc phục kịp thời các bất cập, vướng mắc, chồng chéo trong quá trình thực hiện thời gian qua; thống nhất và ổn định chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động hóa chất.
	III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả tổng kết thực tiễn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022, Cục Hóa chất kính đề nghị Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 nhằm đồng bộ, thống nhất công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó thể chế hóa các nội dung còn bất cập, vướng măc hiện nay, cụ thể:
- Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo sự chủ động cho các địa phương gắn với nhiệm vụ triển khai xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII và Nghị quyết số 202-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và các quy định tại Nghị định số     /2025/NĐ-CP ngày     tháng    năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa./.
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